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I.MỤC TIÊU-NỘI DUNG-HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	TT
	TT
	Mục tiêu năm
	Nội dung năm
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Chủ đề : Trường mầm non

	
	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
	Mục tiêu
	Nguồn
	Nội dung
	Nguồn
	Mục tiêu
	Nội dung
	Chào đón năm học mới
	TMN Hướng Dương của bé
	Lớp học yêu thương

	I.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	4
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	KQMĐ
	Kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	TLHD
	Kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 1: Hô hấp: Thổi nơ (Kết hợp với nhạc - Tập với gậy)
- Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước
- Bụng: Đứng cúi người về trước
- Chân: Đứng, khuỵu gối
- Bật: Bật tại chỗ
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	10
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi kiễng gót liên tục 2m
	KQMĐ
	Đi kiễng gót liên tục 2m
	NDCT
	Đi kiễng gót liên tục 2m
	Đi kiễng gót
	TDS
	TDS
	TDS

	3
	11
	Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh khoảng 3-4 lần
	KQMĐ
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	NDCT
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 
	TDS
	TDS
	TDS

	4
	12
	Kiểm soát được vận động đi liên tục trong đường có 3-4 điểm zíc zắc không chệch ra ngoài 
	NDCT
	Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
	NDCT
	Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
	Tiết học: Đi theo đường zic zắc
	HĐH
	 
	 

	5
	13
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	KQMĐ
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	NDCT
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	Trò chơi: Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	 
	HĐNT
	HĐNT

	6
	14
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trong đường hẹp 3m x 0,2m, đầu đội túi cát
	KQMĐ
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m, đầu đội túi cát
	TLHD
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m, đầu đội túi cát
	Tiết học : Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m, đầu đội túi cát
	 
	
	HĐH

	7
	134
	Vẽ được hình tròn theo mẫu
	KQMĐ
	Vẽ hình tròn theo mẫu
	KQMĐ
	Vẽ hình tròn theo mẫu
	Tiết học: Vẽ con lật đật
	 
	 
	HĐH

	8
	149
	Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý thích
 
	NDCT
	Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc
	NDCT
	Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc
	Tiết học: Tô màu bóng bay
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	9
	158
	Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc, sẵn có tại địa phương
	TLHD
	Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	TLHD
	Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	Xem tranh ảnh,video .QS 1 số thực phẩm trong nhà bếp, giờ học, góc chơi
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	10
	163
	Biết được tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày, sẵn có tại địa phương
	NDCT
	Tên gọi một số món ăn quen thuộc
	TLHD
	Biết được tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày, sẵn có tại địa phương
	Tên gọi một số món ăn quen thuộc
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	11
	170
	Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn
	TLHD
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
	TLHD
	Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	12
	183
	Bước đầu làm quen với các thao tác lau mặt. Biết lau mặt với sự giúp đỡ của người lớn
	KQMĐ
	Làm quen thao tác lau mặt
	NDCT
	Bước đầu làm quen với các thao tác lau mặt. Biết lau mặt với sự giúp đỡ của người lớn
	Thực hành  thao tác lau mặt
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	13
	186
	Biết súc miệng bằng nước muối
	KQMĐ
	Tập súc miệng bằng nước muối
	NDCT
	Biết súc miệng bằng nước muối
	Xúc miệng bằng nước muối sau ăn
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	14
	189
	Biết tháo tất, cởi quần áo với sự giúp đỡ của người lớn
	KQMĐ
	Cởi mặc quần áo đơn giản
	NDCT
	Biết cởi mặc quần áo đơn giản
	Hoạt động lao động tự phục vụ
Trò chơi: Bé tập mặc quần áo
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	15
	193
	Biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	NDCT
	Diễn đạt nhu cầu cá nhân
	NDCT
	Biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	Diễn đạt nhu cầu cá nhân
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	16
	194
	Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân
	ĐP
	Ký hiệu cá nhân
	ĐP
	Nhận diện đúng kí hiệu cá nhân
	Nhận biết kí hiệu ca, khăn của mình
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	17
	195
	Biết tự xúc ăn và sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	KQMĐ
	Cách sử dụng bát, thìa, cốc
	KQMĐ
	Biết tự xúc ăn và sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	Trẻ biết  sử dụng bát, thìa, cốc trong giờ ăn..
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	18
	201
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	KQMĐ
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	19
	208
	 
 
Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở
 
 
	KQMĐ 
 
 
 
	Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
	ĐP
	 
 
Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở
 
 
	Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	
	
	
	
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	ĐP
	
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	
	
	
	
	Giữ vệ sinh thân thể
	NDCT
	
	Giữ vệ sinh thân thể
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	
	
	
	
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	ĐP
	
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	
	
	
	
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	ĐP
	
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	20
	212
	Có khả năng nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo
	NDCT
	Nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo
	NDCT
	Nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo
	Dạy trẻ tự mặc quần áo
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	21
	222
	Biết tránh nơi nguy hiểm ( hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước…) là nơi nguy hiểm, không được chơi gần.
	KQMĐ
	Một số khu vực nguy hiểm
	NDCT
	Biết tránh nơi nguy hiểm ( hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước…) là nơi nguy hiểm, không được chơi gần.
	Một số khu vực nguy hiểm
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	22
	225
	Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở
 
	KQMĐ
 
	Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:  Không cười đùa khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt. Không tự ý lấy thuốc uống. Không leo trèo bàn ghế , lan can. Không nghịch vật sắc nhọn. Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp.
	KQMĐ
 
	Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt
	Dạy trẻ không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	
	
	
	
	
	
	Không leo trèo bàn ghế, lan can
	Giáo dục trẻ không leo trèo bàn ghế, lan can
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	II.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	23
	404
	Nhận biết và gọi tên được các hình: hình vuông, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	KQMĐ
	Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	NDCT
	Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	Tiết học: NB,gọi tên hình vuông - chữ nhật.    
	HĐH 
	
	 

	24
	405
	Nhận biết và gọi tên được các hình: hình tam giác, hình tròn, và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	KQMĐ
	Nhận biết, gọi tên các hình: hình tam giác, hình tròn và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	NDCT
	Nhận biết, gọi tên các hình: hình tam giác, hình tròn và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	Tiết học:  NB, gọi tên hình tròn, hình tam giác.   
	
	HĐH 
	 

	25
	429
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi
	NDCT
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân
	NDCT
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	27
	435
	Nói được tên trường/lớp,  tên và công việc của cô giáo lớp mình khi được hỏi, trò chuyện
	NDCT
	Tên trường/lớp, tên và công việc của cô giáo
	NDCT
	Tên trường/lớp, tên và công việc của cô giáo
	Tiết học: Trường mầm non yêu thương
	
	 HĐH
	 

	28
	438
	Nói được tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện
	KQMĐ
	Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường
	NDCT
	Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường
	Tiết học: Lớp học yêu thương
	 
	 
	HĐH

	29
	448

	Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu….qua trò chuyện, tranh ảnh
 
	NDCT
 
	Tên một số lễ hội 
 
	NDCT
 
	Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu….qua trò chuyện, tranh ảnh
 
	Ngày hội đến trường của bé
	ĐTT
 
	 
	 
 

	II.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	31
	465
	Có khả năng nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	KQMĐ
	Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	KQMĐ
	Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Trò chuyện cùng cô giáo và các bạn
	ĐTT
	ĐTT 
	ĐTT

	32
	467
	Có khả năng nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản
	NDCT
	Nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản
	NDCT
	Nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản
	Tổ chức trò chơi: Tìm bạn, Làm theo tôi nói, Ai nhanh hơn, Nghe tên chọn đúng đồ dùng, Nhìn hình gọi tên,…
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	33
	471
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	NDCT
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	NDCT
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	Tổ chức trò chơi: Tìm bạn, Làm theo tôi nói, Ai nhanh hơn, Nghe tên chọn đúng đồ dùng, Nhìn hình gọi tên,…
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	34
	477
	Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại
	KQMĐ
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại
	KQMĐ
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại
	Các hoạt động học theo chủ đề, trả lời được các câu hỏi của cô (đây là quả gì?  Đây là cái gì? Học bài thơ gi?...)
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	35
	480
	Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt
	KQMĐ
	Phát âm các tiếng của Tiếng Việt
	NDCT
	Phát âm các tiếng của Tiếng Việt
	Các hoạt động trong ngày 
Trò chơi: Tìm đúng tên bé
Xem tranh minh họa và gọi tên nhân vật
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	36
	483
	Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm .Trẻ bước đầu biết nói tên, diễn tả được một số đặc điểm đồ vật.  
 
	KQMĐ
 
	Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, diễn tả đặc điểm đặc trưng đồ vật
 
	ĐP
 
	Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, diễn tả đặc điểm đặc trưng đồ vật
 
	Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, diễn tả đặc điểm đặc trưng đồ vật
	HĐH
	 HĐH
	 HĐH

	37
	492
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	KQMĐ
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Thơ: Cô và mẹ
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thơ: Bàn tay cô giáo
	
	
	HĐH

	38
	494
	Kể lại được chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	KQMĐ
	Kể lại được chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	NDCT
	Kể lại được chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn

	Truyện: Gà tơ đi học
	
	HĐH
	

	39
	486
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng
	NDCT
	Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết
	NDCT
	Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết
	Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết
	ĐTT
	HĐG
	ĐTT

	40
	504
	Biết nói đủ nghe, không nói lí nhí. Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	ĐP
	Nói đủ nghe, không nói lí nhí. Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	ĐP
	Nói đủ nghe, không nói lí nhí. Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	Trò chuyện cùng cô giáo và các bạn
	ĐTT
	HĐNT
	ĐTT

	41
	507
	Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản
	NDCT
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"
	NDCT
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"
	Hoạt động đàm thoại
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	42
	513
	Biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh. 
	KQMĐ
	Tiếp xúc với chữ, sách, truyện
	NDCT
	Tiếp xúc với chữ, sách, truyện
	Xem các loại sách truyện, làm sách, tranh các chủ đề
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	43
	516
	Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh
	KQMĐ
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
	NDCT
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
	Tổ chức hoạt động vui chơi, hoạt động chiều…
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	44
	520
	Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	NDCT
	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	NDCT
	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Bé làm quen với sách- truyện
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	45
	523
	Biết giữ gìn sách
	NDCT
	Giữ gìn sách
	NDCT
	Giữ gìn sách
	Bé làm quen với sách- truyện
Trò chuyện hàng ngày
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	46
	526
	Có khả năng nhận biết một số kí hiệu thông thường, gần gũi
	NDCT
	Làm quen mới một số ký hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp. 
	NDCT
	Làm quen mới một số ký hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp. 
	Bé nhận biết kí hiệu khăn, ca cốc,tủ đồ cá nhân,bảng bé ngoan, số nhà, kí hiệu an toàn
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	47
	531
	Thích tiếp xúc với chữ, sách truyện
	NDCT
	Tiếp xúc với chữ, sách truyện
	NDCT
	Tiếp xúc với chữ, sách truyện
	Tổ chức các hoạt động tại góc sách
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	48
	534
	Thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc
	KQMĐ
	Vẽ, tô màu 
	NDCT
	Thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc
	Vẽ, tô màu tạo sách 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	IV.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TCKNXH

	49
	544
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân 
	KQMĐ
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân
	NDCT
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân
	Lớp học vui nhộn
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	50
	559
	Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi. Biết tự chọn đồ chơi theo ý thích.
	KQMĐ
	Kể về bản thân thông qua những câu hỏi gợi mở của cô. Chọn đồ chơi theo sở thích của mình.
	TLHD
	Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi. 
	Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn trả lời câu hỏi khi được cô hỏi. 
	ĐTT
	HĐNT
	HĐC

	51
	562
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
 
	KQMĐ
	Xếp dọn đồ dùng đồ chơi
	TLHD
	Xếp dọn đồ dùng đồ chơi
	Trải nghiệm thực tế:Xếp dọn đồ dùng đồ chơi sau mỗi buổi chơi
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	KQMĐ
	Lau bàn ghế
	TLHD
	Lau bàn ghế
	Trải nghiệm thực tế:lau bàn ăn sau giờ ăn
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	52
	564
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	KQMĐ
	Trải nghiện thực tế:  xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia giấy vẽ
	TLHD
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Trải nghiện thực tế:  xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia giấy vẽ
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	568
	Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận,  qua nét mặt,  cử chỉ, giọng nói.
	NDCT
	Nhận ra cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận, qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.
	KQMĐ
	Nhận ra một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận )
	Tiết học: Dạy trẻ kỹ năng nhận biết cảm xúc vui- buồn
	
	
	HĐH

	53
	583
	Quan tâm đến cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
	NDCT
	Biết một số lễ hội (ngày 20/11, ngày 8/3, ngày 1/6), cảnh đẹp của quê hương, đất nước (Đồ Sơn, Cát Bà…) 
	KQMĐ
	Biết một số lễ hội (ngày 20/11, ngày 8/3, ngày 1/6….)
	Ngày khai trường
	ĐTT 
	
	 

	54
	590
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ
	NDCT
	Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ
	Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	55
	594
	Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	Cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp
	NDCT
	Biết dùng cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp
	Dùng cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	56
	597
	Biết chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	KQMĐ
	Chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	KQMĐ
	Biết chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	Chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	57
	599
	Biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	KQMĐ
	Chơi cùng bạn theo nhóm nhỏ
	NDCT
	Biết chơi cùng bạn theo nhóm nhỏ
	Tô chức hoạt động trong ngày
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	58
	610
	Biết quan tâm, giúp đỡ bạn khi cần thiết
	NDCT
	Quan tâm, giúp đỡ bạn
	NDCT
	Biết quan tâm, giúp đỡ bạn khi cần thiết
	Quan tâm, giúp đỡ bạn
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	59
	617
	Biết bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	NDCT
	Biết bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	V.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	60
	625
	Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	KQMĐ
	Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	NDCT
	Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	61
	628
	Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện 
	KQMĐ
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi
	NDCT
	Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện 
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	62
	631
	Vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật ( về màu săc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
	KQMĐ
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	KQMĐ
	Vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật ( về màu săc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	63
	635
	Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
	NDCT
	Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	NDCT
	Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
	Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	64
	639
	Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
 
	KQMĐ
 
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
 
	NDCT
 
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
 
	Tiết học: DH: Cháu đi mẫu giáo
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	65
	642
	Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vận động minh họa)
	KQMĐ
 
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
 
	NDCT
 
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
 
	Tiết học: Dạy VĐM: Cô và mẹ
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Dạy KNBD: Vui đến trường
	 
	 
	HĐH

	66
	643
	Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp)
	KQMĐ
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp
	NDCT
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp
	 
	 
	HĐH

	67
	652
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	KQMĐ
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	NDCT
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	 
	 
	HĐH

	68
	662
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	KQMĐ
	Xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	NDCT
	Xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Trò chơi:Xếp bàn ghế, giường
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	69
	668
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình
	KQMĐ
	Nhận xét sản phẩm tạo hình
	NDCT
	Nhận xét sản phẩm tạo hình
	Nhận xét sản phẩm tạo hình
	 
	 
	HĐH

	70
	672
	Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	KQMĐ
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	NDCT
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	 
	HĐH
	HĐH

	71
	679
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	KQMĐ
	Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
	NDCT
	Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
	Trò chơi góc
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	72
	685
	Có khả năng đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	KQMĐ
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	NDCT
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	52
	51
	52

	
	
	
	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	8
	3
	6

	
	
	
	
	                 - Thể dục sáng
	3
	3
	3

	
	
	
	
	                 - Hoạt động góc
	15
	16
	15

	
	
	
	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	6
	9
	7

	
	
	
	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	18
	18
	18

	
	
	
	
	                 - Hoạt động chiều
	2
	2
	3

	
	
	
	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0

	
	
	
	
	                 -  Lễ hội
	0
	0
	0

	
	
	
	
	                 - Hoạt động học
	
	
	

	
	
	
	
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	1
	0
	1

	
	
	
	
	                                             + Giờ nhận thức
	1
	2
	1

	
	
	
	
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1

	
	
	
	
	                                             + Giờ TC-KNXH
	0
	0
	1

	
	
	
	
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	2
	2
	1



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tên nhánh 1:
“Chào đón năm học mới”

	1
	Từ 8/9 đến 12/9/2025
	Nguyễn Thị Thu Hương
	

	Tên nhánh 2:
“Trường MN Hướng Dương của bé”

	1
	Từ 15/9 đến 19/9/2024
	Phạm Thị Kim Yến
	

	Tên nhánh 3:
“Lớp học yêu thương”

	1
	Từ 22/9 đến 26/9/2024
	Nguyễn Thị Thu Hương
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1
“Chào đón năm học mới”
	Nhánh 2
“Trường MN Hướng Dương của bé”

	Nhánh 3
“Lớp học yêu thương”

	Giáo viên
	- Trang trí tạo môi trường mở theo chủ đề : “Chào đón năm học mới”.
- Chuẩn bị lên kế hoạch theo chủ đề.
- Sưu tầm, lựa chọn một số bài hát, bài thơ, câu chuyện chủ đề “Chào đón năm học mới”.
- Sưu tầm tranh ảnh , sách, truyện có nội dung về chủ đề “Chào đón năm học mới”.
- Lên bảng tuyên truyền với phụ huynh về kế hoạch chủ đề, thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.
	- Trang trí tạo môi trường mở theo chủ đề : “Trường MN Hướng Dương của bé”.
- Chuẩn bị lên kế hoạch theo chủ đề.
- Sưu tầm, lựa chọn một số bài hát, bài thơ, câu chuyện chủ đề : “Trường MN Hướng Dương của bé”.
- Sưu tầm tranh ảnh , sách, truyện có nội dung chủ đề : “Trường MN Hướng Dương của bé”.
- Lên bảng tuyên truyền với phụ huynh về kế hoạch chủ đề, thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.


	- Trang trí tạo môi trường mở theo chủ đề : “Lớp học yêu thương”.
- Chuẩn bị lên kế hoạch theo chủ đề.
- Sưu tầm, lựa chọn một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề : “Lớp học yêu thương”.
- Sưu tầm tranh ảnh , sách, truyện có nội dung chủ đề : “Lớp học yêu thương”.
- Lên bảng tuyên truyền với phụ huynh về kế hoạch chủ đề, thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

	Nhà trường
	-Thường xuyên kiểm tra các đồ chơi ngoài trời để đảm bảo an toàn cho trẻ.
-Tạo cảnh quan trường , lớp sạch đẹp.
-Các tranh ảnh ngày hội đến trường của bé.

	-Tạo cảnh quan trường , lớp sạch đẹp.
-Các tranh ảnh trường mầm non.
-Thường xuyên kiểm tra các đồ chơi ngoài trời để đảm bảo an toàn cho trẻ.

	-Tạo cảnh quan trường , lớp sạch đẹp.
-Các tranh ảnh trường mầm non, lớp học và đồ chơi của bé.
-Thường xuyên kiểm tra các đồ chơi ngoài trời để đảm bảo an toàn cho trẻ.

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Chào đón năm học mới”.
- Đóng góp các loại lịch, báo, tập san cũ và các nguồn nguyên liệu sẵn có cho các con HĐ
- Thường xuyên theo dõi bảng tuyên truyền để kết hợp với cô giáo cùng chăm sóc trẻ.
-Cho trẻ đi học đều, đúng giờ để trẻ có nề nếp tham gia vào các hoạt động.

	- Trò chuyện với trẻ chủ đề : “Trường MN Hướng Dương của bé”.
- Đóng góp các loại lịch, báo, tập san cũ và các nguồn nguyên liệu sẵn có cho các con HĐ
- Thường xuyên theo dõi bảng tuyên truyền để kết hợp với cô giáo cùng chăm sóc trẻ.
-Cho trẻ đi học đều, đúng giờ để trẻ có nề nếp tham gia vào các hoạt động

	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề : “Lớp học yêu thương”.
- Đóng góp các loại lịch, báo, tập san cũ và các nguồn nguyên liệu sẵn có cho các con HĐ
- Thường xuyên theo dõi bảng tuyên truyền để kết hợp với cô giáo cùng chăm sóc trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi mà bé yêu thích.
-Cho trẻ đi học đều, đúng giờ để trẻ có nề nếp tham gia vào các hoạt động.

	Trẻ
	- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề “Chào đón năm học mới”.
- Giữ gìn vệ sinh thân thể, ăn ngủ điều độ, đúng giờ để đảm bảo tham gia các hoạt động
-Mạnh dạn, tự tin tham gia vào  các hoạt động
	- Sưu tầm tranh ảnh chủ đề : “Trường MN Hướng Dương của bé”.
- Giữ gìn vệ sinh thân thể, ăn ngủ điều độ, đúng giờ để đảm bảo tham gia các hoạt động
-Mạnh dạn, tự tin tham gia vào  các hoạt động
	- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề : “Lớp học yêu thương”.
- Giữ gìn vệ sinh thân thể, ăn ngủ điều độ, đúng giờ để đảm bảo tham gia các hoạt động
-Mạnh dạn, tự tin tham gia vào  các hoạt động



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	STT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ vào lớp, trẻ cất đồ dùng cá nhân, nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô
- Cho trẻ xem băng đĩa, tranh truyện, ảnh có nội dung về chủ đề 
- Cho trẻ đọc thơ, hát, kể chuyện về trường mầm non, ngày hội đến trường...
- Nhắc trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết giao mùa, trao đổi với phụ huynh về cách phòng  dịch bệnh về đường hô hấp ở trẻ.
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Đi các kiểu đi theo nhạc bài hát: “ Đoàn tàu tí xíu”.
-Trọng động: Bài 1: Tập kết hợp với nhạc “Trường chúng cháu là trường mầm non”- Tập với gậy.
- Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước
- Bụng: Đứng cúi người về trước
- Chân: Đứng, khuỵu gối
- Bật: Bật tại chỗ
	

	3
	HĐH
	Nhánh 1

	Ngày
8/9/2025
PTTC
 Đi theo đường díc dắc.                                                 

	Ngày
9/9/2025
PTTM
Tô màu bóng bay
	Ngày
10/9/2025
PTNT
   NB, gọi tên hình tròn, hình tam giác.                  

	Ngày
11/9/2025
PTTM
DH: Cháu đi mẫu giáo


	Ngày
12/9/2025
PTNN
Thơ: Cô và mẹ
	




	
	
	Nhánh 2
	Ngày
15/9/2025
PTNT
Trường mầm non yêu thương

	Ngày
16/9/2025
PTTM
Dạy VĐM: Cháu đi mẫu giáo
	Ngày
17/9/2025
PTNN
Truyện: Gà tơ đi học
	Ngày
18/9/2025
PTNT
NB,gọi tên hình vuông - chữ nhật.  
	Ngày
19/9/2025
PTTM
Vẽ con lật đật
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày
22/9/2025
PTNT
Lớp học vui vẻ
	Ngày
23/9/2025
PTTC
Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát

	Ngày
24/9/2025
PTTC-KNXH
Dạy trẻ kỹ 
năng nhận
 biết cảm 
xúc vui- buồn
	Ngày
25/9/2025
PTTM
Dạy KNBD: Vui đến trường
	Ngày
26/9/2025
PTNN
Thơ: Bàn tay cô giáo

	

	4
	HĐ
NT
	Nhánh 1

	- Quan sát thời tiết
-TCVĐ:Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do
	- Quan sát tranh ảnh ngày hội đến trường của bé.
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do
	- Quan sát tranh ảnh, video công tác chuẩn bị của các cô cho ngày khai trường.
-TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do

	-Quan sát vườn hoa sân trường.
- TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi tự do
	-Quan sát trang phục trong ngày khai trường.
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
-Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2

	- Thăm quan lớp C2
- TCVĐ : Giúp cô tìm bạn
- Chơi tự do
	- Tham quan bếp ăn
- Chơi: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do
	- QS cây phượng
- Chơi: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Quan sát thời tiết
-TCVĐ:Đuổi bắt cô giáo
- Chơi tự do
	-Dạo chơi vườn trường
- Chơi: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3
	-Quan sát thời tiết
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do

	- QS công việc của bác bảo vệ
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-Chơi tự do
	-Quan sát cây khế
-TCVĐ: Nhảy lò cò
-Chơi tự do

	- QS cây trong vườn trường
- Chơi: Cáo và Thỏ.
- Chơi tự do.

	-QS bác lao công
- TC: Cáo và thỏ
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	-Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt.
-Rèn kỹ năng bê ghế về đúng bàn, đúng chỗ của mình.
-Rèn kỹ năng xúc cơm.
-Rèn kĩ năng đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
-Giúp cô trải và gấp.chiếu, xếp gối trước và sau khi ngủ.
	


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 
1
	-Ôn VĐ: Đi theo đường díc dắc.
-Chơi tự do.                                         
	-Hoàn thiện bài tô màu bóng bay.
-Chơi tự do.                                         

	-Ôn: NB, gọi tên hình tròn, hình tam giác.
    -Chơi tự do.                                                       
	-Ôn hát: Cháu đi mẫu giáo.
-Chơi tự do.                                         

	-Liên hoan văn nghệ , nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 2
	-Trò chuyện về trường mầm non Hướng Dương.
-Chơi tự do.                                         

	-Ôn VĐM: Cháu đi mẫu giáo.
-Chơi tự do.                                         
	-Ôn truyện: Gà tơ đi học.
-Chơi tự do.                                         
	-Ôn NB,gọi tên hình vuông - chữ nhật.
-Chơi tự do.                                         
	Liên hoan văn nghệ , nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 3



	-Xem tranh ảnh, video hoạt động của bé ở lớp.
-Chơi tự do.                                         

	-Ôn Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát.
-Chơi tự do.                                         


	-Ôn kỹ 
năng nhận
 biết cảm 
xúc vui- buồn.
-Chơi tự do.                                         
	Ôn KNBD: Vui đến trường.
-Chơi tự do.                                         
	Liên hoan văn nghệ , nêu gương bé ngoan
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	STT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Biết cách quy trình rán trứng và nấu được món ăn ngon. 
	Làm trứng ốp la.
	-Đồ chơi nấu ăn

	
x
	
x
	
x

	
	
	Bán hàng
	Bước đầu trẻ biết nhận vai chơi và thể hiện vai mình đã nhận.

	Bán hàng: Bán đồ dùng học tập, quần áo, mũ, cặp sách, một số đồ chơi trong lớp học, các loại thực phẩm
	Một số  đồ chơi trung thu, các loại thực phẩm, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi gia đình.


	
x
	
x
	
x

	2
	Góc
sách truyện
	- Trẻ biết cách lật giở sách tranh ảnh ra xem
- Trẻ dùng ngôn ngữ của mình bước đầu kể được câu chuyện có sự gợi ý của cô.
- Trẻ chỉ từng từ đọc thuộc thơ diễn cảm


	- Xem tranh ảnh, sách truyện có nội dung về chủ đề bé học
- Làm album về trường mầm non, lớp học và ngày sinh nhật của bé.
- Tập kể truyện theo tranh, mô hình có nội dung về chủ đề 
- Đọc thơ chữ to: Cô và mẹ
	-Tranh ảnh, truyện có nội dung về chủ đề, quyển album, tranh thơ chữ to có gắn hình ảnh, rối tay, các hình ảnh cắt dời để trẻ dán, hồ dán, …

	
x
	
x
	
x

	3
	Góc
học tập

	- Trẻ ghép đúng tranh
- Trẻ tìm và phân loại đúng.
- Trẻ xếp đúng theo yêu cầu.
- Trẻ chọn và gài đúng.
- Trẻ tìm đúng bóng.
- trẻ làm đúng yêu cầu của cô

	- Ghép hình các loại đồ dùng học tập.
- Phân loại các đồ dùng của bạn trai bạn gái, đồ chơi ngoài sân và trong lớp
- Ghép đôi 
- Hãy làm giúp tôi.
- Tìm bóng cho tôi.
- Tìm đúng hình
	-Góc chơi, các biểu bảng, quân lô tô, tranh cắt dời, lô tô các loại đồ dùng bạn trai bạn gái, các loại hình học, biểu bảng ở góc chơi.

	
x
	
x
	
x

	4
	Góc
tạo hình
	-Trẻ biết cách cầm but, ngồi đúng tư thế và biết cách di màu , biết vẽ 1 số nét đơn giản 
	- Tập tô màu tranh rỗng theo chủ đề.

	-Đồ dùng góc tạo hình, các loại tranh mẫu, đồ chơi ở lớp học…của cô để ở góc tạo hình. Các nguyên học liệu: sáp màu, các loại giấy màu, đề can, kéo, băng dính, bìa màu, vỏ hộp các loại…

	
x
	
x
	
x

	
	
	-Trẻ biết cách xé dải xé vụn giấy màu, bước đâug biết phết hồ và dán để tạo thành sản phẩm .
	- Trẻ tập xé dải dài , phết hồ để tạo thành sản phẩm theo chủ đề .
	-Các nguyên học liệu: sáp màu, các loại giấy màu, đề can, kéo, băng dính, bìa màu, vỏ hộp các loại…

	
x
	
x
	
x

	
	
	-Trẻ biết sử dụng đất nặn và biết cách lăn dài,ấn bẹt,lăn dài để tạo thành các sản phẩm đơn giản.
	- Nặn đồ chơi

	-Đất nặn, mẫu đất nặn của cô
	
x
	
x
	
x

	5
	Góc
xây dựng
	- Trẻ dùng các khối gạch xếp tường bao
- Biết cách lắp ghép thành ngôi nhà, trường học.
- Trẻ biết trồng cây hoa, xếp đường đi tới trường.
 Trẻ xây được công trình đẹp, chơi hứng thú.

	- Xây trường Mầm non Hướng Dương
- Xây lớp học của bé.

	Góc chơi, mẫu xây gợi ý, gạch, hàng rào, hoa, vỏ sò, cây xanh, cỏ, nhà…

	
x
	
x
	
x



	KẾ HOẠCH NHÁNH I :  CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI
Thực hiện từ ngày 8/9 – 12/9/2025.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương.

Thứ hai, ngày 8 tháng 9 năm 2025.
Tên hoạt động học: Đi theo đường díc dắc
Lĩnh vực: PTTC
I.Mục đích yêu cầu:
-Trẻ biết thực hiện vận động đi theo đường dích dắc, đi không chạm vào hai bên lề đường. Trẻ biết chơi trò chơi cùng cô.
- Rèn sự vận động đi khéo léo và khả năng tự tin khi vận động.
- Giáo dục trẻ thường xuyên luyện tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
II.Chuẩn bị: 
- Đường dích dắc rộng 35cm dài 3 đoạn dích dắc, vạch chuẩn bị.
- Vòng thể dục.
- Bóng và lưới.
- Một số đồ chơi.
- Xắc xô, máy tính, nhạc không lời, nhạc “ Đoàn tàu nhỏ xíu”, “Con cào cào”, “Chim mẹ chim con”.
III.Tiến hành: 
1.Hoạt động 1: Đoàn tàu nhỏ xíu:
- Cho trẻ xếp hàng đi vòng tròn đi các kiểu chân sau đó lấy vòng về đội hình vòng tròn.
2. Hoạt động 2: Trọng động:
*Bài tập phát triển chung:
- Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước (2l x 4 nhịp).
- Bụng: Đứng cúi người về trước (2l x 4 nhịp).
- Chân: Đứng, khuỵu gối (4l x 4 nhịp).
- Bật: Bật tại chỗ (2l x 4 nhịp).
*Vận động cơ bản: Đi theo đường dích dắc:
- Cô tạp mẫu:
+Lần 1: Cô thực hiện bài tập, gợi ý trẻ nêu tên bài.
+Lần 2: Cô thực hiện và giải thích động tác:
TTCB: Cô đứng trước vạch chuẩn bị hai tay chống hông, khi có hiệu lệnh “Đi” thì cô đi theo đường dích dắc khi đến điểm gấp khúc cô đổi hướng chân để không chạm vào hai bên lề đường, đi hết đường cô về cuối hàng đứng.
- Mời 2 trẻ lên tập.
- Cho lần lượt trẻ ở 2 hàng lên thực hiện theo hiệu lệnh của cô.
- Cô quan sát hướng dẫn trẻ, sửa dai cho trẻ.
- Cho hai đội thi đua nhau.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
3. Hoạt động 3: Trò chơi: Bắt bướm:
- Cách chơi: Cô chuẩn bị trước 1 con bướm với cách làm như sau: Lấy 1 tấm bìa cứng cắt hình con bướm to, trang trí và tô màu thật đẹp rồi buộc vào một sơi dây dài 50cm, đầu kia buộc vào cái cây dài 80cm.
Cô hướng dẫn đứng giữa và các bé đứng xung quanh. Côcầm cây có con bướm và nói : “Chúng ta có một con bướm đẹp đang bay, khi con bướm đấy bay đến trước mặt ai thì người đấy hãy nhảy lên bắt bướm.” Cô hướng dẫn cầm cây có con bướm giơ lên, hạ xuống ở nhiều chổ khác nhau để cho trẻ vừa nhảy được cao vừa nhảy được xa. Ai chạm vài tay con bướm coi như bắt được bướm. Ai bắt được nhiều lần sẽ được mọi người hoan hô khen ngợi.
- Luật chơi: Trẻ chỉ cần chạm tay vào con bướm là coi như bắt được bướm.
- Tổ chức cho trẻ chơi, nhận xét trò chơi.
* Kết thúc: Trẻ đi lại 1-2 vòng quanh chỗ tập .
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: 




















Thứ ba, ngày 9 tháng 9 năm 2025.
Tên hoạt động học: Tô màu chùm bóng bay
Lĩnh vực: PTTM
I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết cách tô màu, hoàn thành tranh của mình.
 - Rèn cho trẻ sự khéo léo khi tô màu( Cách chọn màu, tô màu không lem ra ngoài), cách cầm bút, tư thế ngồi.
- Trẻ yêu quý trường, lớp mầm non, Có ý thức giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.
- Tranh vẽ bóng bay của cô và của bạn.
- Tivi, nhạc bài hát theo chủ đề, giá trưng bày sản phẩm.
- Giấy vẽ, bút sáp, bàn ghế, khan lau tay.
III.Tiến hành: 
1. Hoạt động 1: “Bóng tròn to”:
- Cho trẻ hát bài " Bóng tròn to"
* Trò chuyện:
- Các con vừa hát bài gì?
- Quả bóng có hình gì?
- Cô dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động 2: Trẻ quan sát và tô màu chùm bóng bay:
*Trẻ quan sát tranh mẫu:
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Trốn cô”.
- Cô đưa ra một quả bóng bay.
- Cô hỏi trẻ:
- Cái gì đây nhỉ ?
- Quả bóng bay có hình gì?
* Hướng dẫn tô màu chùm bóng bay:
Cô hướng dẫn trẻ:
- Trước khi tô màu, cô chọn màu để tô,  tô quả bóng bay cô chọn màu đỏ, cô cầm bút bằng tay phải, cầm bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, tô từ trên xuống, từ trái qua phải, tô không để lem ra ngoài.
* Trẻ tô màu chùm bóng bay:
- Cô hỏi lại trẻ về cách tô màu.
- Cô cho cả lớp tô màu. Trong lúc trẻ tô màu, cô quan sát gợi ý cho những trẻ còn lúng túng.
3. Hoạt động 3:  Trẻ Trưng bày sản phẩm :
- Cô cho trẻ mang tranh lên treo trên bảng
- Cô và trẻ cùng nhận xét các bài về của bản thân trẻ và của các bạn.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
*Kết thúc: Cô khen ngợi, động viên trẻ. Chuyển tiếp hoạt động tiếp theo
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:








Thứ tư, ngày 10 tháng 9 năm 2025.
Tên hoạt động học: Nhận biết, gọi tên hình tròn, hình tam giác
Lĩnh vực: PTNT
I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và gọi tên đúng tên hình tròn, hình tam giác.
- Trẻ nói lên được đặc điểm của hình tròn, hình tam giác (Hình tròn có đường bao cong tròn, hình tam giác có cạnh)
- Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.
- Rèn luyện kỹ năng nhận biết, phân biết hình tròn, hình tam giác.
- Kỹ năng khéo léo nhanh nhẹn khi chơi.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
- Trẻ biết cất đồ dùng đúng nơi quy định theo hướng dẫn của cô.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát : “Mẹ và cô”.
- Hình tròn màu vàng, hình tam giác màu xanh của cô.
- Hình tròn, hình tam giác của trẻ.
- Xúc xắc chứa hình tròn , hình tam giác.
- 6 vòng thể dục ,hình tròn, hình tam giác và 2 tranh hình rỗng để trẻ chơi trò chơi thả hình.
- Dây len và que tính để trẻ ghép hình.
- Tranh tô màu nhiều hình ( bé chỉ tô màu hình tròn, hình vuông).
- Hột hạt để trẻ gắn hình tròn , hình tam giác.
 III.Tiến hành: 
1. Hoạt động 1: Đi cầu đi quán:
- Cho trẻ đọc đồng dao “ Đi cầu đi quán” lấy rổ đồ dùng và về chỗ ngồi.
2. Hoạt động 2: Hình học bé yêu:
* Nhận biết hình tròn:
 - Cô cho trẻ  chơi trò chơi : “ trời tối - trời sáng”.
- Cô xuất hiện tay cầm hình tròn lăn vòng quanh trẻ và hỏi trẻ:
+ Ai có nhận xét gì về hình này ?( cho 2.- 3 trẻ nói đặc điểm).
+ Hình tròn màu gì?( màu vàng).
 - Cô giới thiệu cho trẻ biết đây là hình tròn và gọi tên hình tròn.
- Cho cả lớp, tổ, cá nhân nhắc lại 2-3 lần.
- Cô cho trẻ lấy hình tròn ra lăn :
+ Bây giờ cô mời các con đặt đứng hình tròn xuống sàn và lăn nhẹ ra phía trước để xem hình tròn có lăn được không nhé?
+ Hình tròn có lăn được không?
- Đúng rồi, hình tròn lăn được đấy các con ạ. Bây giờ chúng mình cùng sờ đường bao của hình tròn nào.
+ Hình tròn có đường bao thế nào?
+ Vì sao hình tròn lăn được?
- Cô khái quát lại : Hình tròn lăn được là vì hình tròn được cấu tạo bởi một đường  cong tròn khép kín không có cạnh và không có góc.
[bookmark: _Hlk208913453]- Mở rộng: Cô cho trẻ nhận biết đồ vật xung quanh có dạng hình tròn.
* Nhận biết hình tam giác
- Cho xuất hiện hình tam giác và hỏi trẻ:
+ Hình gì đây?
- Cô giới thiệu cho trẻ biết đây là hình tam giác và gọi tên hình tam giác.
- Cho trẻ gọi tên theo cả lớp, tổ, cá nhân.
+ Hình tam giác có màu gì? ( Màu xanh).
- Cho trẻ lấy hình tam giác ra lăn và hỏi trẻ:
+ Hình tam giác có lăn được không?
+ Vì sao không lăn được?
- Cô  cho trẻ đếm số cạnh số góc cùng cô.
- Cô khái quát lại cho trẻ : hình tam giác không lăn được vì hình tam giác có các cạnh và các góc.
- Mở rộng: Cô cho trẻ nhận biết đồ vật xung quanh có dạng hình tam giác.
3. Hoạt động 3: Hình học vui nhộn:
*Trò chơi 1: “Nhanh mắt, nhanh tay”:
+ Cô giới thiệu tên trò chơi,cách chơi: Khi cô nói đến hình nào thì các con chọn hình đó giơ lên và nói tên hình.
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
+ Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
* Trò chơi 2:  “ Thả hình":
- Cô nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ:
 + Cách chơi: Chia 2 đội, mỗi đội có một tấm bảng rỗng chứa các hình . Nhiệm vụ của mỗi đội sẽ chọn hình cầm trên tay và bật qua các vòng và thả hình vào bảng có hình rỗng tương ứng.
+ Luật chơi: Đội nào thả đúng  và nhiều hình sẽ là đội chiến thắng.
- Cho trẻ chơi : Cô bao quát , khuyến khích trẻ
* Kết thúc: Cô cho trẻ hát: “ Mẹ và cô”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:	
















Thứ năm, ngày 11 tháng 9 năm 2025.
Tên hoạt động học: DH: Cháu đi mẫu giáo
Lĩnh vực: PTTM
I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ thuộc lời bài hát, nhớ tên bài hát "Cháu đi mẫu giáo”, của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn.
- Trẻ hiểu nội dung bài hát "Cháu đi mẫu giáo": bài hát nói về bạn nhỏ 3 tuổi đi học rất ngoan để bố mẹ yên tâm đi làm.
- Trẻ biết tên bài hát "Em đi mẫu giáo" , sáng tác Dương Minh Viên.
- Rèn luyện cho trẻ kỹ năng hát theo nhạc.
- Giúp trẻ phát triển tai nghe và cảm thụ âm nhạc.
- Tạo cho trẻ sự hứng thú tham gia vào hoạt động và biết hưởng ứng cùng cô.
- Giáo dục trẻ  yêu quý trường lớp, thích đến lớp.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc nền bài hát “Cháu đi mẫu giáo”; “Em đi mẫu giáo”.
- Một số hình ảnh về trường, lớp mầm non, mũ chóp, đồ chơi để tổ chơi trò chơi.
- Máy tính, bài giảng điện tử.
III.Tiến hành: 
1. Hoạt động 1: Dung dăng dung dẻ:
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Dung dung dẻ”
-Cô giới thiệu bài hát: “Cháu đi mẫu giáo” tác giả Phạm Minh Tuấn.
2.Hoạt động 2: Bé nghe cô đọc thơ:
- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe.
- Lần 2: Cô hát kết hợp theo nhạc.
- Các con vừa được nghe bài hát gì? Của ai?
- Cô giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về bạn nhỏ 3 tuổi đi học rất ngoan không khóc nhè cho ba mẹ đi làm để có được những phần quà cho các bạn nhỏ đấy!
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát theo cô từng câu cả bài 1- 2 lần.
- Cô cho trẻ hát theo nhạc 3- 4 lần.
- Cho trẻ thi đua hát theo nhóm, tổ, cá nhân.
(Khi trẻ hát cô chú ý sửa sai cho trẻ.)
*Trò chơi: “Nghe tiếng hát tìm đồ vật”:
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô nói luật chơi, cách chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
3. Hoạt động 3: Nghe hát: Em đi mẫu giáo:
- Có một bài hát rất hay nói về một bạn nhỏ đi học đấy đó là bài "Em đi mẫu giáo" của nhạc sĩ Dương Minh Viên các con cùng nghe cô hát nhé!
- Lần 1: Cô hát không nhạc.
- Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc.
- Lần 3: Cô khuyến khích trẻ hát cùng cô.
* Kết thúc: Cho trẻ hát: “Cháu đi mẫu giáo”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:           
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:	

Thứ sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2025.
Tên hoạt động học: Thơ: Cô và mẹ
Lĩnh vực: PTNN
I.Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết tên bài thơ: Cô và mẹ (TG: Trần Quốc Toàn), hiểu nội dung bài thơ: nói về em bé rất ngoan biết chào mẹ, chào cô. Tình cảm yêu thương của mẹ và cô dành cho bé mỗi khi bé ở bên cô và mẹ.
  - Trẻ đọc thuộc bài thơ, trẻ có kỹ năng biết trả lời câu hỏi của cô to rõ ràng và mạch lạc.
 - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
  - Trẻ chăm ngoan vâng lời cô giáo và mẹ.
II.Chuẩn bị: 
- Bộ tranh minh họa bài thơ, bút chỉ.
- Nhạc bài hát cô và mẹ.
III.Tiến hành
1.Hoạt dộng 1: Bé hát:
- Cô giới thiệu bài thơ.
- Cô cho trẻ xem video ngắn về cô giáo.
- Trong video trên con thấy có những ai? Cô giáo đang làm gì? Các bạn đang làm gì?
- Có một bài thơ rất hay nói về bạn nhỏ rất ngoan và tình yêu thương của cô, của mẹ dành cho bạn nhỏ đó là bài thơ Cô và mẹ của tác giả Trần Quốc Toàn sáng tác .
2.Hoạt dộng 2: Bé cùng đọc thơ:
- Cô đọc thơ cho trẻ nghe:
+ Lần 1: Cô đọc kết hợp cử chỉ, điệu bộ
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?
+ Lần 2: Cô đọc kết hợp với tranh minh họa.
- Nội dung bài thơ: bài thơ nói về em bé rất ngoan biết chào mẹ, chào cô. Tình cảm yêu thương của mẹ và cô dành cho bé mỗi khi bé ở bên cô và mẹ
+ Cô đọc lần 3: Đàm thoại về nội dung bài thơ:
- Cô vừa đọc cho cả lớp nghe bài thơ gì?
+ Buổi sáng bé chào ai?
+ Bé chạy tới ôm cổ ai nào?
           “Buổi sáng bé chào mẹ
            Chạy tới ôm cổ cô”
+ Buổi chiều bạn nhỏ lại chào cô để đến với ai?
                      “Buổi chiều bé chào cô
              Rồi sà vào lòng mẹ”
+ Buổi sáng mặt trời như thế nào?
+Buổi chiều mặt trời như thế nào?
             “ Mặt trời mọc rồi lăn
              Trên đôi chân lon ton”
+ Hai chân trời của con là những ai?
               “Hai chân trời của con
                 Là mẹ và cô giáo”
+ Qua bài thơ các con thấy bạn nhỏ như thế nào?
* Giáo dục: Bạn nhỏ trong bài thơ rất ngoan đấy, biết chào mẹ chào cô khi đến trường và khi về nhà đấy. Các con phải ngoan đi học đều, phải biết vâng lời bố mẹ và cô giáo nhé!
3.Hoạt dộng 3: Dạy trẻ đọc thuộc thơ:
- Cô mời trẻ đọc cùng cô 2-3 lần.
- Cô cho tổ, nhóm bạn trai, bạn gái lên đọc thơ.
- Cô chú ý cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
- Cô cho cá nhân trẻ lên đọc thơ.
- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.
*Kết thúc: Trẻ hát bài hát: “ Cô và mẹ”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
 
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:	



	
	

	
	



KẾ HOẠCH NHÁNH II :  TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG CỦA BÉ
Thực hiện từ ngày 15/9 – 19/9/2025.
Giáo viên: Phạm Thị Kim Yến.

Thứ hai, ngày 15 tháng 9 năm 2025.
Tên hoạt động học: Trường MN yêu thương
Lĩnh vực: PTNT
I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và gọi tên lớp, tên cô giáo, tên một số các bạn trong lớp, nhận biết các góc chơi, nhận biết được 1 số đồ dùng đồ chơi trong lớp mình.
- Trẻ biết cách xưng hô với cô giáo và các bạn trong lớp đúng chuẩn. Biết chào cô, chào các bạn trong tình huống cụ thể.
- Rèn tính mạnh dạn cho trẻ khi tham gia vào các hoạt  động, khả năng ghi nhớ, chú ý.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Hứng thú tham gia các hoạt động.
- Giáo dục trẻ yêu quí bạn bè, cô giáo.
II. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về các hoạt động của cô giáo và các bạn ở trong lớp.
- Một số đồ dùng đồ chơi ở các góc.
- máy tính, máy chiếu, que chỉ...
- Địa điểm trong lớp.
 III.Tiến hành: 
1:Hoạt động 1: Bé hát:
- Cho trẻ hát  “Trường chúng cháu là trường mầm non”.
- Trường của chúng ta có tên là gì?
- Con biết gì về trường mầm non Hướng Dương. 
2.Hoạt động  2: Trường mầm non Hướng Dương yêu thương:
- Cho trẻ về 3 nhóm xem tranh về trường mần non và thảo luận .
- Cho trẻ nêu nhận xét về các bức tranh vừa xem:
+ Các con vừa quan sát gì? 
+ Bức tranh mà con quan sát có những gì?
- Cô nhấn mạnh: Tất cả các bức tranh mà  các con  vừa quan sát là quang cảnh của trường mầm non Hướng Dương.
- Trường có mấy lớp? Trong trường có những khu vực nào? Xung quanh trường có gì?
- Cho trẻ đọc thơ cùng cô: Trường của bé.
- Trong trường có những ai ? Làm những công việc gì? Các con đến trường mầm non để làm  gì?
- Tình cảm của các cô  giáo đối với các con như thế nào? Các con làm gì để cô giáo vui lòng? Các con  làm gì để trường mầm non Hướng dương ngày càng đẹp hơn ?
=> Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ  trường lớp, có tình cảm tốt đẹp với bạn bè, cô giáo và các cô bác ở trong trường.
3.Hoạt động  3: Bé xây trường mầm non:
- Chia trẻ thành 3 đội:  xây, tô màu, dán trường mầm non.
- Từng đội giới thiệu về  công trình của đội mình.
*Kết thúc: Hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:	

Thứ ba, ngày 16 tháng 9 năm 2025.
Tên hoạt động học: Dạy VĐM: Cô và mẹ
Lĩnh vực: PTTM
I.Mục đích yêu cầu:
[bookmark: _Hlk208914347]- Trẻ biết cách vận động minh họa nhịp nhàng theo lời ca, giai điệu bài hát “Cô và mẹ".
- Trẻ biết tên bài nghe hát, và hưởng ứng theo giai điệu bài hát: "Cô giáo miền xuôi".
- Trẻ biết tên trò chơi và hiểu cách chơi trò chơi: “Ai đoán giỏi ".
- Trẻ lắng nghe nhạc khi có nhạc trẻ khiêu vũ, khi nhạc dừng trẻ biết dừng.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, kính trọng, yêu quý cô giáo để trở thành những người
con ngoan, trò giỏi.
II.Chuẩn bị: 
- Nhạc bài hát:  “Cô và mẹ” “Cô giáo miền xuôi”.
- Ti vi, máy tính.
III.Tiến hành: 
1.Hoạt động 1: Bé yêu đọc thơ:
-  Cho cả lớp đọc thơ: “Cô và mẹ”
- Cô trò chuyện vào bài học.
2.Hoạt động 2: Vận động múa “Cô và mẹ”:
* Hát: “Cô và mẹ”:
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát -> cho trẻ đoán tên bài hát, tên tác giả.
- Cô giới thiệu lại tên bài hát, tác giả.
- Cho trẻ hát lại bài hát.
- Để bài hát vui hơn chúng ta vận động nhé!
*Dạy trẻ vận động múa: “Cô và mẹ”:
- Lần 1: Cô hát và vận động theo nhịp.
+ Cô vận động có hay không?
- Lần 2: Cô giải thích các động tác vận động.
+ Động tác 1: “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo”: Hai tay vỗ vào nhau nghiêng sang 2 bên đồng thời kí gót chân.
+ Động tác 2: “Khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền”: Hai tay đặt lên vai, đánh vai trước sau nhịp nhàng theo lời bài
hát.
+ Động tác 3: “Cô và mẹ là hai cô giáo”: Mở lần lượt từng tay một sau đó ôm lần lượt từng tay vào ngực.
+ Động tác 4: “Mẹ và cô đấy hai mẹ hiền”: Hai tay giơ lên cao lắc tay, đồng thời giậm chân, xoay 1 vòng tròn và kết
thúc là chụm tay vào nhau thành hình trái tim.
- Lần 3: Cô vận động lại 1 lần nữa cho trẻ xem.
* Trẻ vận động:
- Cả lớp vận động 2-3 lần.
- 3 tổ vận động.
- Nhóm vận động.
- Cá nhận vận động. ( Trẻ thực hiện cô bao quát sửa sai cho trẻ).
*Nghe hát: “Cô giáo miền xuôi”:
- Cô hát cho trẻ nghe.
+ Lần 1: Cô hát không nhạc:
Cô vừa hát bài “Cô giáo miền xuôi” sáng tác: nhạc sĩ Mộng Lân.
+ Lần 2: Cô hát với nhạc:
+ Cô vừa hát bài gì ?
+ Của nhạc sỹ nào ?
- Lần 3: Cô hát kết hợp điệu bộ minh họa.
- Lần 4: Trẻ xem và nghe bài hát qua video.
→Giáo dục: Trẻ ngoan ngoãn, kính trọng, yêu quý cô giáo để trở thành những người con ngoan, trò giỏi,
[bookmark: _Hlk208914604]3.Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc: Ai đoán giỏi:
- Cách chơi: Cô cho một trẻ lên chơi đội mũ chóp kín, ở dưới lớp cô chỉ định 1 bạn lên hát một bài nào đó, bạn lên chơi bỏ mũ chóp ra và đoán xem bạn nào vừa hát.
- Luật chơi: Nếu bạn lên chơi không đoán được tên bạn hát sẽ phải nhảy lò cò, hoặc múa.
- Cô cho trẻ chơi 3, 4 lần.
- Nhận xét kết quả sau mỗi lần chơi.
* Kết thúc: Cô nhận xét động viên trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: 








Thứ tư, ngày 17 tháng 9 năm 2025.
Tên hoạt động học: Truyện: Gà tơ đi học
Lĩnh vực: PTNN
I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhớ  tên truyện: Gà tơ đi hoc” và tên các nhân vật trong truyện.
- Hiểu nội dung của câu truyện: Câu chuyện kể một bạn gà tơ không chịu nghe lời mẹ đến lớp, đến trường mà lại ham chơi nên không biết đọc, biết chữ. Nhưng cô giáo đã động viên bạn ấy đi học nên cuối cùng gà tơ cũng  chăm chỉ đến lớp và biết đọc, biết viết.
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.
- Rèn cho trẻ kỹ năng trả lời cả câu.
- Tập chung chú ý, hứng thú lắng nghe cô kể chuyện. Bộc lộ cảm xúc khi nghe cô kể chuyện.
- Cô giáo dục trẻ các đức tính tốt.
-Trẻ hứng thú tham hoạt động cùng cô.
II. Chuẩn bị:
- Bộ tranh truyện “Gà tơ đi học”.
- Máy tính, ti vi, loa.
- Nhạc các bài “Vui đến trường”, nhạc “Chicken dance”.
III. Tiến hành:
1.Hoạt động 1:  Gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài: “Vui đến trường”.
- Trò chuyện nội dung bài hát, dẫn dắt vào câu chuyện.
2.Hoạt động 2:  Bé nghe kể chuyện
- Cô giới thiệu tên truyện
 - Cô kể cho trẻ nghe:
- Lần 1:  Cô kể diễn cảm, kết hợp nét mặt, cử chỉ điệu bộ. Giọng kể truyền cảm, phù hợp ngữ điệu, tính cách nhân vật.
- Giảng nội dung: 
- Lần 2 : Cô kể diễn cảm kết hợp với hình ảnh minh họa.
 3.Hoạt động 3:  Đàm thoại:
+ Chúng mình vừa nghe cô kể câu chuyện gì?
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Buổi sáng khi mẹ gọi gà tơ dậy đi học. Thái độ của gà tơ như thế nào?
+ Vì sao gà tơ không thích đi học?
=> Trích dẫn “Buổi sáng………..nhắm tịt mắt ngủ tiếp”
+ Vì gà tơ không đi học nên cô giáo đã nhờ ai mang giấy thông báo về cho gà tơ?
+ Khi cầm tờ giấy thông báo trên tay gà đã làm gì?
=> Trích dẫn: ‘’Vì gà tơ không đi hoc…….và quẳng tờ giấy đó đi”
+ Khi các bạn đang cắm trại vui vẻ thì chuyện gì đã xảy ra với gà tơ?
=> Trích dẫn: Đến hôm cắm trại.................... Không về được nhà”
+ Cô giáo gà mái mơ đã khuyên gà tơ điều gì?
=> Trích dẫn: Cô giáo đến xoa đầu gà tơ.........biết đọc, biết viết giống các bạn mà”
+ Bạn gà tơ có sửa sai không? Sửa sai bằng cách nào?
=>Trích dẫn: gà tơ ấp úng xin lỗi……………..gọi các bạn cùng dậy.
+ Theo các con muốn trở thành con ngoan trò giỏi thì chúng ta phải làm gì?
=> Giáo dục trẻ :
+ Qua câu chuyện Gà tơ đi học các con biết được biết đọc, biết viết rất quan trọng .Nên các con phải  nhớ phải chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn nghe lời ông bà, bố mẹ nhé,  biết yêu thương giúp đỡ mọi người, chơi ngoan và đoàn kết với bạn.
- Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, đến lớp các con được học bao nhiêu điều bổ ích từ thầy cô và bạn bè. nên các con cố gắng đi học đúng giờ, đầy đủ và chăm ngoan học giỏi nhé. Đừng như bạn gà tơ để rồi không biết chữ. Cô chúc các con mỗi ngày đến trường là một ngày vui, học được them nhiều điều bổ ích.
* Kết thúc: Cô nhận xét giờ học, động viên khen ngợi trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:



3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:	













Thứ năm, ngày 18 tháng 9 năm 2025.
Tên hoạt động học: NB,gọi tên hình vuông - chữ nhật.
Lĩnh vực: PTNT

I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết gọi tên được hình vuông và hình chữ nhật.
- Trẻ biết được đặc điểm của hình vuông và hình chữ nhật.
- Trẻ biết tên trò chơi và cách chơi trò chơi : Gió thổi; Ai nhanh ai đúng; Về đúng nhà.
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, tư duy, đếm cho trẻ.
- Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi, biết chọn đúng hình theo cô yêu cầu và mang hình về đúng nhà.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
II.Chuẩn bị: 
- Powerpoint điện tử hình vuông, hình chữ nhật.
- Hình tròn và hình tam giác.
- 2 Ngôi nhà cửa hình vuông và hình chữ nhật
- Mỗi trẻ một rổ có hình vuông và hình chữ nhật.
III.Tiến hành: 
1.Hoạt động 1: Ôn hình tam giác, hình tròn:
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Gió thổi”
- Cô đã chuẩn bị hình gì đây các con?
- Cách chơi: Khi cô nói “Gió thổi, thổi về hình tròn thì các con chạy nhanh về hình tròn đứng. Tương tự nếu cô yêu cầu các con về hình tam giác thì các con về hình tam giác đứng”.
- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
- Cô tặng cho trẻ mỗi bạn một rổ quà.
2.Hoạt động 2: Bé vui khám phá:
*Nhận biết gọi tên hình vuông, hình chữ nhật
+ Quan sát hình vuông.
- Trong rổ các con có gì?
- Các con quan sát lên màn hình xem cô có hình gì đây?
- Các con tìm cho cô hình vuông và giơ lên.
- Cô cho cả lớp đọc “Hình vuông”.
- Hình vuông có màu gì?
- Hình vuông có màu vàng.
- Cô cho cả lớp nhắc lại “Hình vuông có màu vàng”.
- Hình vuông có đặc điểm gì?
- Cô cho trẻ chỉ cạnh của hình vuông.
- Hình vuông có mấy cạnh?
(Cô cho trẻ đếm)
- Các con quan sát lên màn hình xem hình vuông có đúng có 4 cạnh không nhé.
- Các con thấy các cạnh của hình vuông như nào?
- Hình vuông ngoài có cạnh còn có gì nữa?
- Cô cho trẻ chỉ góc và đếm.
- Các con quan sát lên màn hình xem hình vuông có đúng 4 góc.
=> Hình vuông là hình có 4 góc và có 4 cạnh bằng nhau thì được gọi là hình vuông.
(Cô cho trẻ giơ hình vuông lên và đọc lại)
+ Quan sát hình chữ nhật
- Các con quan sát xem đây là hình gì?
- Các con hãy lấy hình chữ nhật trong rổ và giơ lên.
- Cho trẻ nhắc lại tên “Hình chữ nhật”.
- Hình chữ nhật có màu gì? 
- Hình chữ nhật có đặc điểm gì?
- Cùng đếm với cô xem hình chữ nhật có mấy cạnh?
- Các con quan sát kĩ xem các cạnh của hình chữ nhật như thế nào?
- Hình chữ nhật có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.
- Hình chữ nhật có mấy góc?
( Cô cho trẻ đếm)
- Hình chữ nhật có 4 góc.
=> Hình chữ nhật là hình có 4 góc và có 4 cạnh, trong đó 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau được gọi là hình chữ nhật.
 (Cô cho trẻ giơ hình chữ nhật lên và đọc lại)
+ So sánh hình vuông và hình chữ nhật
- Chúng mình quan sát lên màn hình xem hình vuông và hình chữ nhật có điểm gì giống nhau?
- Hình vuông và hình chữ nhật giống nhau là đều có 4 góc và đều là các hình học.
- Hình vuông và hình chữ nhật có điểm gì khác nhau?
- Hình vuông có 4 cạnh dài bằng nhau. Hình chữ nhật có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.
- Liên hệ thực tế:
+ Hỏi trẻ đã nhìn thấy hình vuông, hình chữ nhật xung quanh lớp?
+ Cô giới thiệu 1 số vật dụng từ hình tròn, hình vuông cho trẻ xem.
3.Hoạt động 3: Bé nào thông minh:
* Trò chơi 1: Ai nhanh, ai đúng:
- Cách chơi: Khi cô nói tên hình hoặc đặc điểm cấu tạo hình thì các con tìm nhanh hình và giơ lên.
- Luật chơi: Bạn nào tìm sai hình theo yêu cầu của cô thì phải tìm lại hình cho đúng.
- Cô cho trẻ chơi 3 - 4 lần
* Trò chơi 2: Về đúng nhà:
- Cách chơi: Cô có hai ngôi nhà, ngôi nhà hình vuông và ngôi nhà hình chữ nhật. Các con sẽ lựa chọn cho mình một hình và cầm trên tay vừa đi vòng tròn vừa hát bài nhà của tôi, khi có hiệu lệnh bạn nào cầm hình vuông về ngôi nhà có hình vuông, bạn nào cầm hình chữ nhật về ngôi có nhà hình chữ nhật.
- Luật chơi: Nếu bạn nào về nhầm nhà phải tìm đúng nhà.
- Cho trẻ chơi 2 lần
* Kết thúc: Cô nhận xét, động viên trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: 












Thứ sáu ngày 19 tháng 9 năm 2025.
Tên hoạt động học: Vẽ con lật đật
Lĩnh vực: PTTM
I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết được con lật đật được vẽ từ những hình tròn to và nhỏ.
- Biết lật đật là đồ chơi mà các bạn rất yêu thích.
- Rèn cho trẻ kĩ năng vẽ các hình tròn to và nhỏ để tạo thành con lật đật.
- Biết cách ngồi đúng tư thế, cầm bút và tô màu đẹp.
- Biết giữ gìn bài vẽ cần thận.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.
II.Chuẩn bị: 
- Một hộp quả có con lật đặt.
- Que chỉ, đàn, nhạc
- Giá treo sản phẩm cho trẻ.
- Đàn bài hát Tay thơm, tay ngoan, nhạc và lời: Bùi Đình Thảo.
Giấy vẽ, bút sáp, bàn ghế.
III.Tiến hành: 
1.Hoạt động 1: “Tay thơm, tay ngoan”:
- Cô cho cả lớp nghe và vận động theo bài hát : “Tay thơm, tay ngoan”.
2.Hoạt động 2: Trẻ quan sát và vẽ con lật đật:
*Trẻ quan sát tranh mẫu:
- Cô giáo: Các cháu vừa múa và hát rất vui. Bây giờ, cô sẽ tặng cho các cháu 1 món quà. Các cháu hãy trốn cô" nào!
- Cô đưa ra một chú lật đật.
- Cô hỏi trẻ:
- Cái gì đây nhỉ ?
- Đầu lật đật có hình gì ? Thân hình gì ? Tay lật đật hình gì ?
Cô giải thích:
- Cô vẽ thân lật đật là một hình tròn to nhất, đầu là 1 hình tròn nhỏ hơn, hai tay là hai hình tròn bằng nhau và nhỏ nhất, sau đó có vẽ mắt, mũi, miệng cho lật đật.
* Hướng dẫn trẻ vẽ con lật đật:
Cô vẽ mẫu và hướng dẫn trẻ:
- Các cháu cầm bút tay phải , tay trái giữ giấy. Đầu tiên, cháu vẽ đầu lật đật ở giữa trang giấy, cô vẽ hình gì đây?
- Cô vẽ hình tròn từ trái sang phải để thành đầu lật đật. 
- Tiếp theo, cô về thân lật đật, cũng là một hình tròn nhưng lớn hơn và ở phía dưới hình tròn kia.
- Cô vẽ 2 hình trôn nhỏ làm 2 tay lật đật ở 2 bên.
- Rồi cô vẽ mắt, mũi, miệng cho lật đật. Cô đã vẽ xong chú lật đật rồi!
-  Để lật đật xinh hơn, cô tô màu cho lật đặt nhé. Các cháu nhớ tô màu bên trong người lật đật thôi, đừng tỏ chờm ra ngoài.
- Nào bây giờ các cháu hãy tự về cho mình một chú lật đật nào!
* Trẻ vẽ con lật đật :
Cô hỏi lại trẻ về cách vẽ:
- Trước tiên vẽ bằng bút màu gì?
- Các cháu định về con lật đật như thế nào?
- Để lật đật đẹp hơn, các cháu phải làm gì ?
- Cô cho cả lớp vẽ. Trong lúc trẻ vẽ, cô quan sát gợi ý cho những trẻ còn lúng túng.
3.Hoạt động 3:  Trẻ Trưng bày sản phẩm :
- Cô cho trẻ mang tranh lên treo trên bảng
- Cô và trẻ cùng nhận xét các bài về của bản thân trẻ và của các bạn.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
*Kết thúc: Cô khen ngợi, động viên trẻ. Chuyển tiếp hoạt động tiếp theo
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:





















KẾ HOẠCH NHÁNH III :  LỚP HỌC YEU THƯƠNG
Thực hiện từ ngày 22/9 – 26/9/2025.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương.

Thứ 2 ngày 22 tháng 09 năm 2025.
Tên hoạt động học: Lớp học vui vẻ
Lĩnh vực phát triển: PTNT
I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nói được họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi và trò chuyện.
- Trẻ nhận biết được một số đồ dùng, đồ chơi trong lớp.
- Khả năng sử dụng ngôn ngữ để mô tả về đặc điểm của các bạn trong lớp.
- Phát triển khả năng quan sát, chú ý.
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia các hoạt động.
- Trẻ có ý thức bảo vệ các đồ dùng, đồ chơi trong lớp. Biết đoàn kết với bạn trong khi chơi.
II. Chuẩn bị:
 * Đồ dùng của cô:   - Tranh ảnh về một số hoạt động ở trường mầm non.
                                  - 1 hình tròn , 1 hình vuông.
                                  - Đĩa nhạc, tivi.
 * Đồ dùng của trẻ: - Lô tô về một số hoạt động trong trường như : giờ tập
                                     Thể dục, hát, chơi ngoài trời, chơi các góc...
III.Tiến hành:
1.Hoạt động 1:”Em đi mẫu giáo”:
- Cho trẻ hát  bài “ Em đi mẫu giáo”.  
- Cô dẫn dắt vào bài.
2.Hoạt động 2: Lớp học vui vẻ:
*Trò chuyện về lớp A3 và các bạn trong lớp:
 - Cô hỏi trẻ:
+ Các con  học lớp gì  ?
+ Các con đến lớp để làm gì ?
+ Lớp mình có những ai ?
+ Bạn trai và bạn gái có điểm gì giống nhau ?
+ Bạn trai và bạn gái khác nhau điểm nào ?
 - Để nhận biết và phân biệt giới tính, cô yêu cầu: Các bạn trai hãy đứng bên tay phải của cô, còn các bạn gái đứng bên tay trái của cô.
 Khi trẻ đã đứng vào chổ, cô cho trẻ phát hiện xem ai đứng không đúng chổ để trẻ điều chỉnh. Sau khi trẻ đã đứng ổn định và đúng chổ, cô cùng trẻ đếm số trẻ trong từng nhóm.
 * Nhận biết và gọi tên một số đồ dùng, đồ chơi trong lớp học:
 - Cô cho trẻ quan sát các đồ dùng, đồ chơi được bày trong từng góc chơi.
 + Ở đây có những đồ dùng, đồ chơi gì ?
 + Cái này là cái gì ?
 - Cô đưa trẻ sang các góc khác và hỏi tương tự. Sau khi trẻ quan sát hết các góc, cô hỏi trẻ :
 + Những đồ vật ở trong lớp để làm gì ?
 + Bàn, ghế dùng để làm gì ?
 + Đồ chơi dùng để làm gì ?
 + Muốn đồ dùng, đồ chơi không bị hỏng, các cháu phải làm gì ?
  * Tìm hiểu các hoạt động hằng ngày ở lớp :
 + Hằng ngày, các cháu đến lớp để làm gì ?
 + Hằng ngày, khi đến lớp, trước tiên chúng ta phải làm gì ?
 + Ở lớp, chúng ta phải như thế nào ?
 - Khi đến lớp, trước tiên, các cháu phải cháo cô, chào các bạn. Ở lớp, chúng ta phải nghe lời cô giáo. Các cháu muốn phát biểu thì phải giơ tay, muốn ra ngoài phải xin phép cô giáo. Khi chơi, các cháu phải đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của nhau. Khi ăn, các cháu phải ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.
3.Hoạt động 3 : . Trò chơi : “Tìm bạn thân”:
 - Cô giới thiệu tên trò chơi , giải thích luật chơi , cách chơi cho trẻ.
 + Cách chơi: Trẻ vùa đi vừ hát bài hát “ Tìm bạn thân” . Khi cô nói “ Tìm bạn, tìm bạn” thì 1 bạn trai tìm 1 bạn gái và nắm tay
 *Kết thúc hoạt động:  Cho trẻ hát  bài “Lớp chúng mình” .
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:	










Thứ 3 ngày 23 tháng 09 năm 2025.
Tên hoạt động học: Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát
Lĩnh vự phát triển: PTTC

I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết đi trong đường hẹp, không chạm vạch, không làm rơi túi cát.
- Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và đầu.
- Rèn cho trẻ kĩ năng giữ thăng bằng.
- Trẻ có ý thức kỉ luật, tập trung chú ý trong khi học.
- Trẻ tích cực tập luyện thể dục thể thao để có cơ thể khỏe mạnh.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.
II.Chuẩn bị: 
- Nhạc, máy tính.
- Đường hẹp có chiều dài 2-3m và có 2 vạch kẻ song song cách nhau 20cm.
- 10- 15 túi cát.
III.Tiến hành: 
1.Hoạt động 1: Khởi động:
- Cho trẻ làm đoàn tàu đi kết hợp đi các kiểu chân: đi thường-đi bằng mũi chân,  đi thường- đi bằng gót chân, đi thường- chạy nhanh- chạy chậm rồi về đội hình hàng dọc, dàn hàng ngang.
2.Hoạt động 2: Trọng động:
a. BTPTC:
a. Bài tập phát triển chung
- Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước ( 2l x 4 nhịp).
- Bụng: Đứng cúi người về trước ( 2l x4 nhịp).
- Chân: Đứng, khuỵu gối ( 4l x 4 nhịp).
- Bật: Bật tại chỗ ( 2l x 4 nhịp).
b. VĐCB “ Đi Trong đường hẹp đầu đội túi cát”.
- Cô giới thiệu tên vận động.
- Cô làm mẫu:
+ Lần 1: không phân tích.
+ Lần 2: kết hợp phân tích động tác: Tư thế chuẩn bị   Đứng trước vạch xuất phát, tay cầm túi cát để lên trên đầu, hai tay chống hông, khi có hiệu lệnh “ Bắt đầu” đi vào trong đường hép. Chú ý là mắt nhín thẳng, chân không dẫm vạch và giữ thăng bằng không để rơi túi cát. Cứ đi như vậy cho đến hết đường hẹp thì về cuối hàng đứng.
- Cho 2 trẻ khá lên thực hiện, cả lớp quan sát và nhận xét.
- Lần lượt cho trẻ thực hiện, cô chú ý quan sát và sửa sai cho trẻ.
- Cho cả lớp thực hiện lại vận động dưới hình thức thi đua 2 tổ:
- Cô chú ý khen ngợi, động viên trẻ sau mỗi lần chơi.
- Củng cố: Cho 1-2 trẻ lên nhắc lại tên vận động và thực hiện lại.
3.Hoạt động 3: TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ:
- Cách chơi: Trò chơi này 2 bé có thể chơi với nhau hoặc có thể cô chơi với bé. Cô và bé ngồi đối diện nhau, dang chân ra, hai bàn chân chạm vào nhau, hai bàn tay nắm chặt nhau. Cô vừa hát vừa kéo tay đẩy qua đẩy lại, giống động tác hai người thợ ngồi hiệp sức cưa gỗ.
	“Kéo cưa lừa xẻ
	Ông thợ nào khỏe
	Về ăn cơm vua
	Ông thợ nào thua
	Về bú tí mẹ.”
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ.
*Kết thúc: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:



















Thứ 4 ngày 24 tháng 09 năm 2025.
Tên hoạt động học: Dạy trẻ kỹ năng nhận biết cảm  xúc vui- buồn
Lĩnh vực: PTTCKNXH

I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc (Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên) của bản thân và những người xung quanh (Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, hình ảnh.
- Rèn cho trẻ có kỹ năng thể hiện cảm xúc của mình phù hợp với từng hoàn cảnh.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, thể hiện được sự hiểu biết và cảm nhận của mình.
- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ cùng các bạn.
II.Chuẩn bị: 
- Nhạc 1 số bài hát: Đôi mắt xinh, Khuôn mặt cười, cầm tay nhau đi...
- Hình ảnh các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc “Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên”.
- Máy tính, máy chiếu.
- Gương soi.
III.Tiến hành: 
1.Hoạt động 1: Trò chuyện về chủ đề:
- Cô và trẻ cùng hát bài: “Khuôn mặt cười”.
- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát
- Chúng mình cười vui khi nào?
- Khi cười khuôn mặt của chúng mình sẽ như thế nào nhỉ?
- Chúng mình cười tươi cô xem nào!
- Cô cho trẻ về 3 nhóm.
2. Hoạt động 2: Bé tìm hiểu về cảm xúc vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên;
- Cô tặng mỗi nhóm 1 khuôn mặt (Vui, buồn, tức giận)
- Cô cho trẻ trong nhóm thảo luận về món quà cô tặng và đưa ra nhận xét của mình về món quà đó.
- Cô mời đại diện từng nhóm lên giới thiệu về món quà của đội mình.
+ Nhóm 1: Hình ảnh khuôn mặt vui
- Con có nhận xét gì về khuôn mặt này?
- Sao con biết đây là khuôn mặt vui?
- Khi nào thì các bạn vui?
- Khuôn mặt vui có đặc điểm gì?
- Cho trẻ xem hình ảnh khuôn mặt vui (Miệng cười tươi, mắt sáng híp lại, khuôn mặt rạng rỡ…)
- Cho trẻ xem các hoạt động khiến trẻ vui (Chơi cùng bạn, được cô giáo yêu mến, được bố mẹ chơi cùng, được cho quà…)
- Khi vui thì có bạn cười to, có bạn lại cười mỉm.
- Cô cho trẻ quay mặt vào nhau và thể hiện niềm vui trên khuôn mặt của mình.
- Cô chốt lại và giáo dục trẻ.
+ Nhóm 2: Khuôn mặt buồn
- Các bạn nhận được món quà gì?
- Con hãy nói về món quà của mình cho các bạn cùng nghe?
- Sao con biết đây là khuôn mặt buồn?
- Cô cho trẻ xem khuôn mặt buồn.
- Theo các bạn thì khi nào chúng mình cảm thấy buồn nhỉ?
- Cho trẻ xem hình ảnh (Bị mẹ phê bình, các bạn không cho chơi cùng, ở nhà một mình…)
- Khuôn mặt khi buồn có đặc điểm như thế nào?
(Mắt nhìn xuống, miệng mếu, khuôn mặt trông nặng nề…)
- Cô cho trẻ thể hiện khuôn mặt buồn
- Cô chốt lại và giáo dục trẻ
- Hát vận động: Đôi mắt xinh
+ Nhóm 3: Khuôn mặt tức giận
- Con có nhận xét gì về khuôn mặt này?
- Vì sao con biết đây là khuôn mặt tức giận?
- Cho trẻ xem khuôn mặt khi tức giận.
- Các bạn tức giận vào khi nào? (Cho trẻ xem một số hình ảnh khiến trẻ cảm thấy tức giận)
- Khi tức giận khuôn mặt của chúng mình như thế nào? (2 đầu lông mày nhíu vào, mắt gằm xếch lên, miệng mím chặt…)
- Cho trẻ thể hiện khuôn mặt tức giận.
- Cô giáo dục trẻ biết thể hiện cảm xúc (Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên) đúng lúc, đúng hoàn cảnh. Giáo dục trẻ biết đoàn kết hợp tác, quan tâm, chia sẻ cùng các bạn để có được khuôn mặt xinh tươi.
+ Cô mở rộng thêm cho trẻ về các trạng thái cảm xúc khác (Ngạc nhiên, sợ hãi, xấu hổ…)
- Cô tặng cho mỗi bạn một chiếc gương và cho trẻ nhìn vào gương thể hiện khuôn mặt cảm xúc vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên.
- Cô nhận xét và khen trẻ
3. Hoạt động 3: Trò chơi củng cố:
- Hôm nay cô thấy các bạn học rất giỏi cô sẽ thưởng cho các bạn một trò chơi có tên “Thi xem ai nhanh”
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Cô chia lớp ra thành 2 đội: đội bạn trai và đội bạn gái. Nhiệm vụ của 2 đội là sẽ lên tìm lô gô thể hiện cảm xúc vui- buồn gắn lên bảng phù hợp với hình ảnh.
+ Luật chơi: Đội nào tìm được nhiều lô gô đúng sẽ giành chiến thắng.
- Cô bật nhạc cho trẻ chơi.
- Vừa rồi các đội chơi đã hoàn thành rất xuất sắc các phần chơi, cô khen cả 3 đội nào.
*Kết thúc: Cô nhận xét, khen ngợi động viên trẻ.
 Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:




















Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2025.
Tên hoạt động học: Dạy KNBD: Vui đến trường
Lĩnh vực phát triển: PTTM
I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài hát “Vui đến trường” St. Hồ Bắc, hát đúng giai điệu, nhịp điệu bài hát và biểu diễn được trọn vẹn bài hát.
- Trẻ hiểu được nội dung bài hát “Vui đến trường”: Bài hát nói về niềm vui của các bạn nhỏ khi đến trường được gặp lại cô giáo và các bạn.
- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát và dạy cách biểu diễn bài hát “Ngày vui của bé” St. Hoàng Văn Yến, cảm nhận được nhịp điệu vui tươi của bài hát.
- Rèn kỹ năng chú ý nghe cô hát, nghe  ,biểu diễn trọn vẹn bài hát, phát triển tai nghe âm nhạc, thích nghe hát và hưởng ứng cùng cô, trẻ có kĩ năng hát to, nhỏ theo hiệu lệnh của cô.
- Trẻ biết yêu quý, kính trọng cô giáo; yêu quý các bạn, vui vẻ khi đến trường .
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát : Vui đến trường; Ngày vui của bé.
- Mũ đội : 3 loại mũ tượng trưng cho 3 đội.
- Sân khấu âm nhạc.
III.Tiến hành: 
1. Hoạt động 1:  Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
 - Cô cho xem đoạn video về các bạn đi học và cùng trò chuyện:
 + Các con thấy các bạn nhỏ đi đến trường có vui không nào? Các con đến lớp được học những gì?
- Cô cho trẻ nghe giai điệu và đoán tên bài hát, tên tác giả
2. Hoạt động 2:  Biểu diễn : Vui đến trường- St Hồ Bắc:
* Hát và biểu diễn : Vui đến trường- St Hồ Bắc:
- Cô cho trẻ nghe đoạn nhạc “ Vui đến trường” và đoán tên bài  hát , tên tác giả
- Cô  cho trẻ hát 1-2 lần và kết hợp minh hoạ bài hát “Vui đến trường”(lần 1) 
- Lần 2 : Cô vừa hát và  dạy trẻ từng động tác.
- Lần 3 : Cô cùng trẻ vận động kết hợp với nhạc
 * Bé vui biểu diễn: 
-  Cô cùng trẻ vận động kết hợp với nhạc.
- Mời từng tổ , nhóm , cá nhân lên biểu diễn.
-  Cô chú ý bao quát và sửa sai cho trẻ.
3. Hoạt động 3: Nghe hát: “Ngày đầu tiên đi học”:
- Có một bài hát rất hay nói về một bạn nhỏ ngày đầu tiên đi học đi học đấy đó là bài "Ngày tiên đi học" của nhạc sĩ Hoàng Yến các con cùng nghe cô hát nhé!
- Lần 1: Cô hát không nhạc.
- Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc.
- Lần 3: Cô khuyến khích trẻ hát cùng cô.
4. Hoạt động 4:  Trò chơi âm nhạc “Chiếc ghế âm nhạc”:
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi, nhận xét trẻ chơi.
* Kết thúc: - Cô mời trẻ lên sân khấu cùng biểu diễn lại bài hát “Vui đến trường”
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:	

Thứ 6 ngày 26 tháng 09 năm 2025.
Tên hoạt động học: Thơ: Bàn tay cô giáo
Lĩnh vực: PTNN
I.Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết tên bài thơ “Bàn tay cô giáo” của nhà thơ Định Hải.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ nói về về bàn tay cô giáo rất khéo léo luôn yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc các bạn nhỏ: Tết tóc, vá áo như tay chị cả như tay mẹ hiền.
- Trẻ thích nghe cô đọc thơ, cảm nhận được nhịp điệu của bài thơ:“Bàn tay cô giáo”.
- Giáo dục: Biết chào hỏi, lễ phép khi gặp các cô bác trong trường mầm non. Yêu quý, kính trọng các cô bác trong trường mầm non.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
II.Chuẩn bị: 
- Đồ dùng: Hình ảnh minh họa nội dung bài thơ, bài hát: “Cô và mẹ”, “Cháu đi mẫu giáo”, bút chỉ.
III.Tiến hành
1.Hoạt dộng 1: Bé hát:
- Cô cùng trẻ hát bài : Cô và mẹ”.
- Cô giới thiệu bài thơ: “Bàn tay cô giáo” tác giả Trần Quốc Toàn sáng tác .
2.Hoạt dộng 2: Bé cùng đọc thơ:
- Cô đọc thơ cho trẻ nghe:
+ Lần 1: Cô đọc kết hợp cử chỉ, điệu bộ
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?
+ Lần 2: Cô đọc kết hợp với tranh minh họa.
- Nội dung bài thơ: Bài thơ “Bàn tay cô giáo” nói về bàn tay cô giáo rất khéo léo luôn yêuthương, dạy dỗ, chăm sóc các bạn nhỏ: Tết tóc, vá áo như tay chị cả như tay mẹ hiền.
+ Cô đọc lần 3: Đàm thoại về nội dung bài thơ:
- Chúng mình vừa lắng nghe cô đọc bài thơ gì?
+ Của tác giả nào?
+ Bài thơ nói đến điều gì?
+ Bàn tay cô giáo làm gì?
+ Mẹ bạn nhỏ đã nói gì?
Trích: “Bàn tay cô giáo
Tết tóc cho em
Về nhà mẹ khen
Tay cô đến khéo”
+ Bàn tay cô giáo khéo léo gì nữa?
Trích: “Bàn tay cô giáo
Vá áo cho em”
+ Bàn tay cô giáo giống như tay của ai?
Trích: “Như tay chị cả
Như tay mẹ hiền”.
Từ khó “Vá áo” Nghĩa là áo rách rồi khâu lại.
- Để tỏ lòng kính trọng, yêu thương cô giáo các con sẽ làm gì?
→Giáo dục: Trẻ phải biết chào hỏi, lễ phép khi gặp các cô bác trong trường mầm non. Yêu quý, kính trọng các cô bác trong trường mầm non
3.Hoạt dộng 3: Dạy trẻ đọc thuộc thơ:
- Cô mời trẻ đọc cùng cô 2-3 lần.
- Cô cho tổ, nhóm bạn trai, bạn gái lên đọc thơ.
- Cô chú ý cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
- Cô cho cá nhân trẻ lên đọc thơ.
- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.
*Kết thúc: Cho trẻ vận động bài hát “Cháu đi mẫu giáo”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
 
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:	
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